
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

DG006-43, khu đấu giá QSD đất Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.950.000.000 VNĐ

25/09/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THỦY SẢN LOAN Á CHÂU

0107005392

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

3. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

4. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080(Chính)

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay;

5229

6. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý;

4610

7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại Nhà nước cấm)

4620

8. Bán buôn gạo 4631

9. Bán buôn thực phẩm 4632

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

11. Cho thuê xe có động cơ 7710

12. (Đối với ngành nghề có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động 
sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 
THỦY SẢN LOAN Á CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOAN A CHAU AQUATIC BUSINESS AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0915241557
Email: loanachau@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 VŨ THỊ LẠC Xóm 1, thôn Kim 
Bôi, Xã Vạn Kim, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

585.000.000 30,00 111836876

2 ỨNG THỊ 
LOAN  

Xóm 1, thôn Kim 
Bôi, Xã Vạn Kim, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

390.000.000 20,00 111777843

3 PHẠM VĂN 
KIÊN

Số 106 Đồng Tâm, 
Phường Đồng Tâm, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

585.000.000 30,00 013510366

4 NGUYỄN 
VĨNH HÀ

Xóm 7, tổ 14, Phường 
Lĩnh Nam, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

390.000.000 20,00 012319015

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHẠM VĂN KIÊN Nam

05/08/1964 Kinh Việt Nam

013510366
08/03/2012 Công an Hà Nội

Số 106 Đồng Tâm, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 106 Đồng Tâm, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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